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Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Vitamin A (Retinyl 

palmitate 

(tocopherol)

USP 35→39
DSM Nutrional 

Products Ltd

Emil- Barell-Str.3

79639 Grenzach - 

Wyhlen 

Switzerland

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

 Pyridoxine 

Hydrochloride
USP 35→39

Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

Le'anjiang Industrial 

Zone Leping, Jiangxi 

333300

China

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Riboflavin

 Universal
EP 7.0→9.0

DSM Nutrional 

Products GmbH

Emil- Barell-Str.3

79639 Grenzach - 

Wyhlen 

 Germany

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Thiamine 

Hydrochloride
EP 7.0→9.0

DSM Nutrional 

Products GmbH

Emil- Barell-Str.3

79639 Grenzach - 

Wyhlen 

 Germany

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Calcium D-

Panthonate

EP 7.0→9.0
DSM Nutrional 

Products Ltd

Drakemyre Dalry 

Ka24 5JJ 
UK

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Acid Ascorbic fine 

powder

EP 7.0→9.0
DSM Nutrional 

Products Ltd

Drakemyre Dalry 

Ka24 5JJ 
UK

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Dry vitamin D3 100 

CWS
USP 35→39

DSM Nutrional 

Products Ltd

Hauptstrasse 4, 4334 

Sisseln
Switzerland

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

 THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ trước 01/07/2014

(Đính kèm công văn số    5201  /QLD-ĐK ngày 20  tháng  04   năm 2017      của Cục Quản lý Dược)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 
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SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

DL- alpha 

Tocopheryl acetate
USP 35→39

Zhejiang Medicine 

Co., Ltd, Xinchang 

Pharmaceutical 

Factory 

98 East Xinchang 

Dadao Road, 

Xinchang Zhejiang

China

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Niacinamide EP 7.0→9.0

DSM Nutrional 

Products Ltd

Hauptstrasse 4, 4334 

Sisseln
Switzerland

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Cyanocobalamine 

Crystalline
EP 7.0→9.0 Sanofi Chimie

Rue de verdun BP 

80125  76410 Saint 

aubin les elbeuf

France

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

 Ferrous fumarate 

Dried
USP 35→39

Dr. Paul Lohmann 

GmbH KG

Hauptstrasse 2, D-

31860 Emmerthal
 Germany

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Copper II sulfate 

pentahydrat
USP 35→39

Dr. Paul Lohmann 

GmbH KG

Hauptstrasse 2, D-

31860 Emmerthal
 Germany

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Magnesium oxide USP 35→39

Dr. Paul Lohmann 

GmbH KG

Hauptstrasse 2, D-

31860 Emmerthal
 Germany

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Zine oxide USP 35→39

Dr. Paul Lohmann 

GmbH KG

Hauptstrasse 2, D-

31860 Emmerthal
 Germany

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Calcium hydrogen 

phosphate dihydrate
USP 35→39

Dr. Paul Lohmann 

GmbH KG

Hauptstrasse 2, D-

31860 Emmerthal
 Germany
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SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Mangane sulfate 

monohydrate
USP 35→39

Dr. Paul Lohmann 

GmbH KG

Hauptstrasse 2, D-

31860 Emmerthal
 Germany

Extromin-G VD-4029-07 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Potassium sulfate USP 35→39

Dr. Paul Lohmann 

GmbH KG

Hauptstrasse 2, D-

31860 Emmerthal
 Germany

VIGASID VD-4159-07 23/06/2017

Cty Cổ phần dược 

phẩm và sinh học y 

tế

Omeprazole NSX
ZEN BIOTECH 

PRIVATE, LTD

S V Sai Srinivasam, 

Plot No-5, 123, Flat 

No-302, Near 

Lakshmikala Theatre, 

Moosapet, Moosapet, 

Hyderabad, 

Telangana 500072, 

India

India

pms-Azimax 

500 mg
VD-4744-08 31/05/2017

CTCPDP 

Imexpharm

Azithromycin 

dihydrate
USP 36

Zhejiang Guobang 

Pharmaceutical Co. 

Ltd. 

No. 6, Wei wu road, 

Hangzhou Gult 

Shangyu Industrial 

Zone, Zhejiang, 

China

Nitrostad retard 

2.5
VD-4961-08 02/06/2017

Công ty TNHH 

Liên Doanh 

STADA-VIỆT 

NAM

Nitroglycerin pellet NSX Osmopharm SA
Via alle Fornaci-

6930 Bedano.
Switzerland
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SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Tirastam 500 VD-5210-08 02/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Levetiracetam USP 35→39 Lupin Limited. 

T-142, MIDC. 

Tarapur, Via.-Boisar, 

Dist. Thane, 

Maharashtra-401 506.

India

Arliver VD-5352-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

Thiamine 

hydrochloride

BP2012/USP

36

Huazhong 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

NO 71 West 

Chunyuan Road 

,Xiangyang,Hubei,Ch

ina

China

Arliver VD-5352-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Riboflavin USP 37

Chifeng 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Yidong Street 

,Hongshan District , 

Chifeng 24001 , 

Inner Mongolia , 

China

China

Arliver VD-5352-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

D-Calcium 

pantothenate
USP36

Xinfa 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

NO.1 TONGXING 

ROAD, KENLI 

COUNTY, 

DONGYING 

CITY,SHANDONG 

PROVINCE, 

CHINA, 257500

China
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SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Arliver VD-5352-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

Pyridoxin 

hydroclorid
BP2013

Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Le Anjiang Industrial 

Zone Leping , 

Jiangxi 333300, 

China

China

Arliver VD-5352-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Nicotinamide USP 34

Brother Enterprises 

Holding Co.,Ltd

No.3 Caijiashiqiao, 

Lianmin Village, 

Zhouwangmiao, 

Haining city, 

Zhejiang Province, 

China

China

Napharmin VD-5355-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Retinol palmitat BP2013

Xiamen Kingdom 

way Group 

Company

No.299 West 

Yangguang Road 

Haicang Xiamen 

361022, China

China

Napharmin VD-5355-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Cholecalciferol USP34

DSM Nutritional 

Products Ltd

Po box 2676, 4002 

Basel , Switzerland
Switzerland

Napharmin VD-5355-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

Dl - 

alphatocopheryl 

acetat

EP7/USP34

Zhejiang Medicine 

co.LTD, Xinchang 

Pharmaceutical 

Factory

59 East Huancheng 

Road, Xinchang 

County, Shaoxing, 

Zhejiang, China

China

Napharmin VD-5355-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Thiamin mononitrat

BP2015/USP

38

Huazhong 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

NO 71 West 

Chunyuan Road 

,Xiangyang,Hubei,

China
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SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Napharmin VD-5355-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Riboflavin USP 37

Chifeng 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Yidong Street 

,Hongshan District , 

Chifeng 24001 , 

Inner Mongolia , 

China

China

Napharmin VD-5355-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

Pyridoxin 

hydroclorid
BP2013

Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Le Anjiang Industrial 

Zone Leping , 

Jiangxi 333300, 

China

China

Napharmin VD-5355-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Ascorbic Acid USP36  EP7.0

DSM Jiangshan 

pharmaceutical 

(Jiangsu) Co.,Ltd

Jiangshan road, 

jingjiang,jiangsu 

(214500) P.R.China

China

Napharmin VD-5355-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Nicotinamide USP 34

Brother Enterprises 

Holding Co.,Ltd

No.3 Caijiashiqiao, 

Lianmin Village, 

Zhouwangmiao, 

Haining city, 

Zhejiang Province, 

China

China

Napharmin VD-5355-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Cyanocobalamin BP2013

Hebei Yuxing Bio-

Engineering Co.,Ltd

Xicheng 

District,Ningjin 

County,Hebei 

Province China

China
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SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Napharmin VD-5355-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Acid folic BP 2013

Hekai chemical and 

technology limited 

corporation

Room 

6011,technology 

venture 

center,number 

27,shangbu street in 

xiaguan,nanjing.

China

Deuric 100 

(Allopurinol)
VD-5495-08 02/06/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Allopurinol BP2016

Yixing city xingyu 

medicine chemicals 

co.,ltd

FangQiao Town , 

Yixing City, Jangsu -  
China

Eyepo VD-5571-08 21/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Natri Chonroitin 

sulfat 

(Chondroitin sulfate 

sodium (Shark 

origin)

EP 7.0→9.0

Yantai Dongcheng 

Biochemicals Co., 

Ltd. 

No.7, Changbaishan 

Road Yantai DEV. 

Zone Shangdong

China

Eyepo VD-5571-08 21/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Thiamine 

hydrochloride
EP 7.0→9.0

DSM Nutrional 

Products GmbH

Emil- Barell-Str.3

79639 Grenzach - 

Wyhlen 

 Germany

Eyepo VD-5571-08 21/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Riboflavin 

Universal
EP 7.0→9.0

DSM Nutrional 

Products GmbH

Emil- Barell-Str.3

79639 Grenzach - 

Wyhlen 

 Germany

Eyepo VD-5571-08 21/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Retinyl Palmitate 

tocopherol
USP 35→39

DSM Nutrional 

Products Ltd

Hauptstrasse 4, 4334 

Sisseln
Switzerland
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SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Eyepo VD-5571-08 21/06/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Choline bitartrate NSX Algry Quimica

Pol. Ind. Nuevo 

Puerto 21810 Palos 

De la Frontera 

(Huelva)

Spain

Eyepo forte VD-5572-08 26/07/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Natri Chonroitin 

sulfat 

(Chondroitin sulfate 

sodium (Shark 

origin)

EP 7.0→9.0

Yantai Dongcheng 

Biochemicals Co., 

Ltd. 

No.7, Changbaishan 

Road Yantai DEV. 

Zone Shangdong

China

Eyepo forte VD-5572-08 26/07/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Choline bitartrate NSX Algry Quimica S.L. 

Pol. Ind. Nuevo 

Puerto 21810 Palos 

De la Frontera 

(Huelva)

Spain

Eyepo forte VD-5572-08 26/07/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Vitamin A (Retinyl 

palmitate 1.0 

MIU/g (tocopherol))

EP 7.0→9.0
DSM Nutrional 

Products Ltd

Hauptstrasse 4, 4334 

Sisseln
Switzerland

Eyepo forte VD-5572-08 26/07/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Vitamin E (DL- 

alpha Tocopheryl 

acetate)

EP 7.0→9.0 Basf SE
Carl-Bosch-Str, 38, 

67056 Ludwighafen
 Germany

Eyepo forte VD-5572-08 26/07/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Vitamin C (VC 

Ascorbic Acid 325 

Mesh)

EP 7.0→9.0

DSM Jiangshan 

Pharmaceutical 

(Jiangsu) Co., Ltd

Jiangshang road, 

Jingjiang, Jiangsu 

(214500)

China

Eyepo forte VD-5572-08 26/07/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Zine oxide USP 35→39

Dr. Paul Lohmann 

GmbH KG

Hauptstrasse 2, D-

31860 Emmerthal
 Germany

8



Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Eyepo forte VD-5572-08 26/07/2017
Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO

Copper II sulfate 

pentahydrat
USP 35→39

Dr. Paul Lohmann 

GmbH KG

Hauptstrasse 2, D-

31860 Emmerthal
 Germany

Prijotac - 

50mg/2ml
VD-5810-08 21/06/2017

Công Ty Cổ Phần 

PYMEPHARCO
Ranitidin HCl USP 35→39

Orchev Pharma 

Pvt., Ltd

Shapar Industrial 

Area, Rajkor-Gendal 

Highway, Veraval 

Dial Rajkol

India

Liverplant VD-5840-08 28/06/2017

Công ty cổ 

phần dược phẩm

 Me Di Sun

Nicotinamide USP 36
Brother Enterprises 

Holding Co., Ltd.

Zhouwangmiao, 

Hainig City, Zhejiag 

Province, China

China

Liverplant VD-5840-08 28/06/2017

Công ty cổ 

phần dược phẩm

 Me Di Sun

Pyridoxine 

Hydrochloride

BP2013/USP

36 /38

Huazhong 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.71 West 

Chunyuan 

RD.Xiangyang City, 

Hubei Province, 

China

China

Liverplant VD-5840-08 28/06/2017

Công ty cổ 

phần dược phẩm

 Me Di Sun

Thiamin 

Mononitrate

BP2013/USP

36

Huazhong 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.71 West 

Chunyuan 

RD.Xiangyang City, 

Hubei Province, 

China

China
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SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Liverplant VD-5840-08 28/06/2017

Công ty cổ 

phần dược phẩm

 Me Di Sun

Riboflavin USP 36/EP7.0
Basf South East 

Asia Pte. Ltd.

Gunsan-si/Jeollabuk-

do, South Korea
Korea

Liverplant VD-5840-08 28/06/2017

Công ty cổ 

phần dược phẩm

 Me Di Sun

Calcium-D-

Pantothenate
USP 38

Basf South East 

Asia Pte. Ltd.

Carl - Bosch - Str.38, 

67056 Ludwigshafen
Germany

ĐÔRÊMI VD-5846-08 27/07/2017

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dược phẩm 

Sài Gòn 

Calci bromid DĐVN IV
Mody Chemi 

Pharma Pvt. Ltd.

Unit No. 

407/408/409, Swastik 

Disa Corporate Park, 

Near Kotak 

Mahindrra Bank, 

Opp. Shreyas 

Cinema, L.B.S. 

Marg, Ghatkopar 

(W), Mumbai-400 

086

India

ĐÔRÊMI VD-5846-08 27/07/2017

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dược phẩm 

Sài Gòn 

Cloral hydrat DĐVN III

EMD Millipore 

Corporation – A 

division of Merck 

KgaA, Darmstadt, 

Germany.

290 Concord Road, 

Billerica, MA 01821
USA
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

ANOL 10 VD-5847-08 27/07/2017

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dược phẩm 

Sài Gòn 

Benzoyl peroxid BP 2000
Panreac Quimica 

S.A.U.

C/ Garraf, 2 Polígono 

Pla de la Bruguera, 

Castellar del Vallès, 

Barcelona,  08211

Spain

SEDASMAL VD-5851-08 27/07/2017

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dược phẩm 

Sài Gòn 

Theophylin DĐVN III

Jilin Province 

Shulan Synthetic 

Pharmaceutical 

Factory

No. 2066 Peoplle's 

Main Road, Shulan 

City, Jilin Province

China

SEDASMAL VD-5851-08 27/07/2017

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dược phẩm 

Sài Gòn 

Cafein DĐVN III

Jilin Province 

Shulan Synthetic 

Pharmaceutical 

Factory

No. 2066 Peoplle's 

Main Road, Shulan 

City, Jilin Province

China

SEDASMAL VD-5851-08 27/07/2017

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dược phẩm 

Sài Gòn 

Kali iodid DĐVN III

EMD Millipore 

Corporation - A 

division of Mecrk 

KGaA Darmstadt, 

Germany

290 Concord Road, 

Billerica, MA 01821
USA

SEDASMAL VD-5851-08 27/07/2017

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dược phẩm 

Sài Gòn 

Natri benzoat DĐVN III

 Emerald 

Performance 

Materials- Emerald 

Kalama Chemical, 

LLC

 1296 Third Street, 

N.W.  Kalama, WA 

98625

USA
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Supewitmin VD-5857-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Calcium gluconate USP34

Zhejang Tianyi 

food additives Co., 

LTD

No.1,New fulan 

bridge RD.,wezhen, 

tongxiang, Zhejiang, 

China

China

Supewitmin VD-5857-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Cholecalciferol USP34

DSM Nutritional 

Products Ltd

Po box 2676, 4002 

Basel , Switzerland
Switzerland

Supewitmin VD-5857-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

Dl - 

alphatocopheryl 

acetat

EP7/USP34

Zhejiang Medicine 

co.LTD, Xinchang 

Pharmaceutical 

Factory

59 East Huancheng 

Road, Xinchang 

County, Shaoxing, 

Zhejiang, China

China

Supewitmin VD-5857-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Ascorbic Acid

USP 

36/E300/EP7.

0/BP2003

DSM Jiangshan 

pharmaceutical 

(Jiangsu) Co.,Ltd

Jiangshan road, 

jingjiang,jiangsu 

(214500) P.R.China

China

Supewitmin VD-5857-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Magnesium oxide USP38 Dr.Paul Lohmann

Dr. Paul Lohmann 

GmbH KG, 

Hauptstrasse 2, D-

31860 Emmerthal, 

Germany

Germany
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Supewitmin VD-5857-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Zinc Oxide BP2013

Chemetal 

SDN.BHD

Lot 3880, jalan Raya, 

sungai choh 

industrial area, 48000 

rawang, selangor, 

Malaysia

Malaysia

Lovegra

(Sildenafil 

50mg)

VD-5976-08 02/06/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Sildenafil citrate USP38

1/Rakshit drugs pvt 

ltd

2/SMS 

Pharmaceuticals 

Ltd.-

1/Plot No: 425/ 3RT, 

Rakshit House, 

Sanjeeva Reddy 

Nagar, Hyderabad, 

Telangana 500038,  

2/ No 180/2, 

Kazipalli Village, 

Jinnaram (M), 

Medak District - 502 

319, A.P  

1/ India

2/ India

PTU 

(Propythiouracil 

 50 mg)

VD- 6065-08  21/6/2017
Công ty CP SHDP 

Ba Đình
Propythiouracil BP 2005

Nantong huafeng 

chemical Co., LTD

Shizhuang Town, 

Rugao City, Jiangsu, 
China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
L - leucine USP34

Zhang jiagang 

specom 

Biochemical Co.,Ltd

No1 Guotai North 

Road, Economic 

Development Zone, 

Zhangjiagang City, 

Jiangsu Province, 

China

China
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

L - Lysine 

hydrochloride
USP34

Jizhou city huayang 

Chemical C.,Ltd

NO.645 FuYang East 

Road, Jizhou City, 

Hebei province, 

China

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
L - phenylalanine USP34

Zhang jiagang 

specom 

Biochemical Co.,Ltd

No1 Guotai North 

Road, Economic 

Development Zone, 

Zhangjiagang City, 

Jiangsu Province, 

China

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
L - threonine USP34

Zhang jiagang 

specom 

Biochemical Co.,Ltd

No1 Guotai North 

Road, Economic 

Development Zone, 

Zhangjiagang City, 

Jiangsu Province, 

China

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Retinol palmitat BP2013

Xiamen Kingdom 

way Group 

Company

No.299 West 

Yangguang Road 

Haicang Xiamen 

361022, China

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Cholecalciferol USP34

DSM Nutritional 

Products Ltd

Po box 2676, 4002 

Basel , Switzerland
Switzerland
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

Dl - 

alphatocopheryl 

acetat

EP7/USP34

Zhejiang Medicine 

co.LTD, Xinchang 

Pharmaceutical 

Factory

59 East Huancheng 

Road, Xinchang 

County, Shaoxing, 

Zhejiang, China

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Thiamin mononitrat

BP2015/USP

38

Huazhong 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

NO 71 West 

Chunyuan Road 

,Xiangyang,Hubei,

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Riboflavin USP 37

Chifeng 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Yidong Street 

,Hongshan District , 

Chifeng 24001 , 

Inner Mongolia , 

China

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

Pyridoxin 

hydroclorid
BP2013

Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Le Anjiang Industrial 

Zone Leping , 

Jiangxi 333300, 

China

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Nicotinamide USP 34

Brother Enterprises 

Holding Co.,Ltd

No.3 Caijiashiqiao, 

Lianmin Village, 

Zhouwangmiao, 

Haining city, 

Zhejiang Province, 

China

China
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Acid folic BP2013

Hekai chemical and 

technology limited 

corporation

room 

6011,technology 

venture 

center,number 

27,shangbu street in 

xiaguan,nanjing.

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Ascorbic Acid

USP 

36/E300/EP7.

0/BP2003

DSM Jiangshan 

pharmaceutical 

(Jiangsu) Co.,Ltd

Jiangshan road, 

jingjiang,jiangsu 

(214500) P.R.China

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

D-Calcium 

pantothenate
USP36

Xinfa 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

NO.1 TONGXING 

ROAD, KENLI 

COUNTY, 

DONGYING 

CITY,SHANDONG 

PROVINCE, CHINA, 

257500

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Cyanocobalamin BP2013

Hebei Yuxing Bio-

Engineering Co.,Ltd

Xicheng 

District,Ningjin 

County,Hebei 

Province China

China

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Ferrous Fumarate BP2013

Nantong 

Zhongwang 

Additives Co.,Ltd

No 68,Fengba Road 

,Fengli 

Town,Rudong 

County ,Jiangsu 

,China

China
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Auswitmin VD-6113-08
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà

Tricalcium 

phosphate 

anhydrous

BP2013

Lianyungang 

Dongtai Food 

Ingdients Co.,Ltd

No.28 Wuqiang 

RD,Dunshang Town 

Ganyu contry, 

Lianyungang, 

Jiangsu, China

China

Fevintamax        VD-6249-08 26/07/2017 
Công ty CP Dược 

phẩm Hà Tây
Ferrous fumarat USP 36

Polydrug 

Laboratories Pvt Ltd

Ambernath Industrial 

Area
India

Fevintamax        VD-6249-08 26/07/2017 
Công ty CP Dược 

phẩm Hà Tây
Acid folic BP 2013

Hebei Jiheng 

Pharmaceutical Co, 

Ltd 

No 368 Jianshe 

street, Hengshui city, 

Hebei Province, 

China

China

Fevintamax        VD-6249-08 26/07/2017 
Công ty CP Dược 

phẩm Hà Tây
Vitamin B12 BP 2013

Hebei Yuxing 

Bioengineering Co., 

Ltd

Ningjin higher and 

new technology 

developing are 

Hebei, China

China

Vindermen VD-6255-08 26/07/2017 
Công ty CP Dược 

phẩm Hà Tây

Sodium chondroitin 

sulfat
USP 36

Oino International 

Group Limited

19 flood, Huamin 

Building, No. 9 

Hubin East road, 

Xiamen, Fujian, 

China

China

Vindermen VD-6255-08 26/07/2017 
Công ty CP Dược 

phẩm Hà Tây
Riboflavin BP 2013

Chifeng 

Pharmaceutical 

(Group) Co., Ltd. 

No.1 Jiangdi Road. 

Wuxue City, Hubei 

Province, China

China
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Vindermen VD-6255-08 26/07/2017 
Công ty CP Dược 

phẩm Hà Tây
Pyridoxin BP 2013

Zhejiang Tianxin  

Pharmaceutical 

No.215, Fengze 

Road, Tiantai, 

Zhejiang 317200, 

China

China

Vindermen VD-6255-08 26/07/2017 
Công ty CP Dược 

phẩm Hà Tây
Fursultiamin JP XIV

Minsheng Group 

Shaoxing 

Pharmaceutical Co., 

Ltd, China.

315 Tanggong Road, 

Paojiang Industrial 

Zone , Shaoxing, 

Zhejiang, China 

China

Vindermen VD-6255-08 26/07/2017 
Công ty CP Dược 

phẩm Hà Tây
Riboflavin BP 2013

Chifeng 

Pharmaceutical 

(Group) Co., Ltd. 

No.1 Jiangdi Road. 

Wuxue City, Hubei 

Province, China

China
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Fabamox 250 

(Amoxicilin 

trihydrat)

VD-6329-08 02/06/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Amoxicillin 

Trihydrate
BP2016

1/ North China 

Pharmaceutical 

Group Semisyntech 

Co. Ltd

2/  Dalas Biotech 

Limited

3/ Henan Lvyuan 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

1/ No.20 Yangzi 

Road Shijiazhuang 

Economic & 

Technological 

Development Zone, 

Hebei,  . 

2/ E-292, Phase-1, 

RIICO Ind, Area 

Bhiwadi, Distt, 

Alwar, Rajasthan - 

301019,  

3/ Industry area, 

qiliying town, 

xinxiang county, 

henan province,  

1/ China

2/ India

3/ China
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Fabamox 500 

(Amoxicilin 

trihydrat)

VD-6330-08 02/06/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Amoxicillin 

Trihydrate
BP2016

1/ North China 

Pharmaceutical 

Group Semisyntech 

Co. Ltd.

2/  Dalas Biotech 

Limited

3/ Henan Lvyuan 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

1/ No.20 Yangzi 

Road Shijiazhuang 

Economic & 

Technological 

Development Zone, 

Hebei,  . 

2/ E-292, Phase-1, 

RIICO Ind, Area 

Bhiwadi, Distt, 

Alwar, Rajasthan - 

301019,  

3/ Industry area, 

qiliying town, 

xinxiang county, 

henan province,  

1/ China

2/ India

3/ China
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Newceptol 

(Sulphamethoxa

zol 400mg, 

Trimethoprim 

80mg)

VD-6334-08 31/05/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Sulfamethoxazole DĐVN IV

1/ Virchow 

laboratories ltd - 

India

2/ Shouguang 

Fukang 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

1/ Plot No.4 to 10, 

S..V.Co-OP.Ind, 

Estate I.D.A J 

Jeedimetla, 

Hyderabat - 500 055  

2/ North-East of 

Dongwaihuan, Road, 

Dongcheng Industrial 

Area, Shouguang 

City, 262700, 

Shandong, Province,  

. of  .

1/ India

2/ China
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Newceptol 

(Sulphamethoxa

zol 400mg, 

Trimethoprim 

80mg)

VD-6334-08 31/05/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Trimethoprim DĐVN IV

1/ Shouguang 

Fukang 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

2/ Shandong 

rongyuan  

pharmaceutical co,. 

ltd

3/ Andhra organics 

ltd

1/ North-East of 

Dongwaihuan, Road, 

Dongcheng Industrial 

Area, Shouguang 

City, 262700, 

Shandong, Province,  

. of  .

2/ 18FL, vegetable 

building, shouguang, 

shandong, 

3/  Industrial 

Development Area, 

Pydibimavaram, 

Andhra Pradesh 

532409,  

1/ China

2/ China

3/ India

Zipencin 

(phenoxymethyl 

 penicilin Kali 

1.000.000IU)

VD-6342-08 31/05/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Phenoxymethylpeni

cilin Potassium/ 

Penicillin V 

Potassium  Oral)

BP2016/ 

USP38

1/  North China 

Pharmaceutical 

Group Semisyntech 

Co., Ltd. 

2/ Sandoz GmbH 

1/  No.20 Yangzi 

Road Shijiazhuang 

Economic & 

Technological 

Development Zone, 

Hebei,  . 

2/ Perzonali 47 SI-

2391 Prevalje,

1/ China

2/ Slovenia
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Bio-amine 400 VD-6429-08 11/07/2017

Công ty cổ phần 

Dược - VTYT 

Thanh Hóa

Calci gluconat USP 35

Zheiang Tianyi 

Food Additives co., 

ltd 

 No. 1, New Fulan 

Bridge Rd., Wuzhen, 

Tongxiang, Zhejiang, 

China

China

Bio-amine 400 VD-6429-08 11/07/2017

Công ty cổ phần 

Dược - VTYT 

Thanh Hóa

Calci gluconat USP 32

Nanjing Yeshun 

Industry & 

International 

Trading Co., Ltd.

No.65 Zhuanqiang 

Industrial Park 

Gaochun County 

Nanjing

China

Bivinadol 

Codein fort VD-6533-08
23/6/2017

Công ty cổ phần 

BV Pharma
Paracetamol BP 2014

Hebei Jiheng 

(Group) 

Pharmaceutical 

CO., Ltd

No.368 Jianshe 

street, hengshui City, 

Hebei Province, 

053000 P.R. 

China

Bivitussan
VD-6534-08

23/6/2017

Công ty cổ phần 

BV Pharma

Dextromethorphan 

hydrobromide 

monohydrate

BP 2009
Divi's Laboratories 

Limited

Divi Towers, 7-1-

77/E/1/303, Dharam 

Karan Road,

Ameerpet, 

HYDERABAD, 

Telangana,

. - 500 016.

India

Bivitussan
VD-6534-08

23/6/2017

Công ty cổ phần 

BV Pharma

Chlorpheniramine 

maleate
BP 2009

Supriya Lifescience 

Ltd.

A-512, Lote 

Parshuram Industrial 

Area, M.I.D.C., tal -

Khed, Dist -Ratnagiri 

415722 Maharashtra 

Stete, 

India
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)
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Tên NSX 
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Dược chất 
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dạng nguyên liệu, 
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dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 
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Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

Bivitussan
VD-6534-08

23/6/2017

Công ty cổ phần 

BV Pharma
Glyceryl guaiacolate BP 2009

Delta Synthetic Co., 

Ltd - Taiwan 

15, Minsheng St.,, 

New Taipei City, 

23679   Taiwan

Taiwan

Bivitussan
VD-6534-08

23/6/2017

Công ty cổ phần 

BV Pharma
Ammonium chloride BP 2003

Avantor 

Performance 

Materials Inc

3477 Corporate 

Parkway, Suite #200 

Center Valley, PA 

18034

U.S.A. 1-610-573-

2600

USA

Vitatrum 

CaC1000 

VD-6540-08

23/6/2017

Công ty cổ phần 

BV Pharma

Calcium lactate 

gluconate
NSX

Jungbunzlauer 

Ladenburg 

Dr. Albert-Reimann-

Straße 18, 68526 

Ladenburg, 

Germany

Vitatrum 

CaC1000 

VD-6540-08

23/6/2017

Công ty cổ phần 

BV Pharma
Acid ascorbic BP 2003

Aland (Jiangsu) 

Nutraceutical 

Co.LTD

No.20, Jiangshan 

Road, Jinajiang City, 

Jiangsu Province, 

China

Glupin VD-6563-08 07/11/2017

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Vellpharm Việt 

Nam

Glipizide CP 2005

Weihai Disu 

Pharmaceutical Co., 

Ltd 

No.55 Qilu Road, 

Economic & 

echnology. 

Development Zone, 

wei hai Shandong, 

,264205

China
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 
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(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 

MYPARA FLU VD-6491-08 02/06/2017 Công ty CP SPM Paracetamol 
USP 32--39

EP7-->8

 ANQUI LU'AN 

PHARMACEUTIC

AL CO.,LTD

No.35, Weixu North 

Road, Anqiu, 

Shandong China. 

Tel: 86-536-

4386559; Fax: 86-

536-4390696.  


China

MYPARA FLU VD-6491-08 02/06/2017 Công ty CP SPM
 Clorpheniramin 

maleat

USP 32--39

EP7-->8

Supriya 

Lifesience.,Ltd. 

India

207/208 Udyog 

Bhavan, Sonawala  

Road, Goregoan[E], 

Mumbai-400 063, 

India

India
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Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : VD...-07; VD...-08 
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Tên thuốc
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Tên thuốc
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